
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI NGHĨA TAM PHƯỚC

2. Địa chỉ: Khu 5, ấp 8, Xã An Phước, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h00 - 18h00 từ Thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

4.1. DANH SÁCH TỔNG

STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

1 HOÀNG NGHĨA ĐÀI

001165/ĐNAI-CCHN; 

687/QĐ-SYT ngày 

11/07/2014

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp.

Chẩn đoán hình ảnh: X-quang, Siêu 

âm

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

 - Giám đốc.

  - Người chịu trách nhiệm chuyên môn kĩ 

thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Phụ trách chuyên môn Phòng khám Nội.

- Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp;

Chẩn đoán hình ảnh: X-quang, Siêu âm

2 ĐOÀN TRUNG KHỞI 012446/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

3 NGUYỄN QUANG HUỆ 110705/CCHN-BQP
Khám chữa bệnh chuyên khoa Y học 

cổ truyền

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn Phòng Khám Y 

học cổ truyền

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y 

học cổ truyền

4 PHẠM ANH THƯ 006459/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Y học cổ truyền

5 TRẦN ĐÌNH MINH TRÍ 046166/HCM-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn Phòng Khám Nhi

- Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi

6 LÊ HOÀI ĐỨC 0020142/BYT-CCHN Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh

7 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

000914/ĐNAI-GPHN

13/QĐPC-ANTAP ngày 

02/05/2025

Chuyên khoa Nội khoa;

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Chẩn đoán hình ảnh 

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Bác sĩ chuyên khoa Nội khoa;

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Chẩn đoán hình ảnh 

8 LƯƠNG THỊ THANH HUỆ 004205/HCM-GPHN Chuyên khoa Ngoại khoa

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Ngoại

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

9 LÊ THỊ RỐT 012111/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Sản 

phụ khoa.

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

10 NGUYỄN THỊ HẢI 450006/GPHN-BQP Y khoa, chuyên khoa Mắt

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 16h45

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Mắt

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Mắt

Từ 17h00 - 20h30 thứ hai 

đến chủ nhật, Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật tại Phòng khám chuyên 

khoa Mắt Nguyễn Thị Hải 

(An Phước - Đồng Nai)

11 NGUYỄN TIẾN TÍNH 030214/CCHN-BQP

Khám chữa bệnh Nội khoa, chuyên 

khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Phục 

hồi chức năng

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

12 TRẦN THỊ KIỀU OANH 000463/TTH-GPHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Răng 

hàm mặt

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

13
LỮ NGUYỄN PHƯƠNG 

QUỲNH
001045/ĐNAI-GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

14 PHẠM ĐẮC TƯỜNG KHOA 006604/BD-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Tai 

Mũi Họng

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng

15 TRẦN THỊ NGỌC CHÂU

0009280/ĐNAI-CCHN

1546/QĐ-SYT ngày 

16/12/2024

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội

Chuyên khoa Da liễu

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Da liễu

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội; Da liễu

16 NGUYỄN HỮU THỊNH 014850/ĐNAI-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

 Phụ trách chuyên môn phòng xét nghiệm

17 TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH 001206/ĐNAI-GPHN Xét nghiệm y học

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Kỹ thuật  viên Xét nghiệm y học

18 NGUYỄN THANH NIÊN 002774/QNA-CCHN X-quang

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Kỹ thuật viên X-quang

19 NGUYỄN NGỌC KHƯƠNG 000927/ĐNAI-GPHN Đa khoa

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Y sĩ  Đa khoa

20 HÀ THỊ HỒNG 001769/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Y sĩ Y Học Cổ Truyền

21 ĐOÀN THỊ PHƯỢNG  010806/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

22 LÂM TUYẾT NHI 009924/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

23 ĐẶNG THỊ NHẬT MINH 002406/HCM-GPHN Y học cổ truyền

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

24 PHAN ĐÌNH TRUNG 0001662/NT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

25 TỪ THỊ HƯƠNG GIANG 015467/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng

26 LÊ THỊ HƯƠNG 000477/ĐNAI-GPHN Điều dưỡng

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Điều dưỡng

27 NGUYỄN THỊ TUYẾT LOAN 014721/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Điều dưỡng

28
NGUYỄN THỊ THANH 

NHÀN
013980/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Điều dưỡng

29 LƯƠNG THỊ HƯƠNG 010896/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Điều dưỡng

30 HỒ THANH TUYỀN 0003839/BL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Hộ sinh

31 DƯƠNG THỊ DIỆU LINH 006518/BRVT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Sáng 07h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Điều dưỡng

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Phòng khám sẽ bố trí ngày nghỉ cho người hành nghề đảm bảo thời gian làm việc theo Luật lao động.

Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2026

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
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